
 

 

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025 

 

Kết quả sát hạch đầu ra ngoại ngữ (Đợt 2 Năm 2025) 

 Kết quả sát hạch ngày 30/3/2025 

 Theo quy định hiện hành, học viên, sinh viên các khóa H31 và CT5 có ngưỡng 

điểm đạt là 500; các khóa còn lại có ngưỡng điểm đạt là 450 

1. Danh sách sinh viên ĐẠT kết qua sát hạch 

TT Mã  SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

1  CT06N0101 Trần Đình An 450 ĐẠT  

2  AT150501 Vũ Tiến Anh 450 ĐẠT  

3  AT170202 Trần Tuấn Anh 450 ĐẠT  

4  AT170203 Chu Đức Anh 450 ĐẠT  

5  AT18N0104 Phan Nguyễn Quốc Anh 450 ĐẠT  

6  H31 Tưởng Cao Bằng 500 ĐẠT  

7  AT160803 Lâm Quế Chi 450 ĐẠT  

8  CT040107 Vũ Trọng Chương 450 ĐẠT  

9  AT140309 Nguyễn Trí Diện 450 ĐẠT  

10  DT040114 Nguyễn Anh Dũng 450 ĐẠT  

11  CT050114 Viên Đình Duy 500 ĐẠT  

12  CT050115 Lương Thị Mỹ Duyên 500 ĐẠT  

13  AT170114 Cao Quý Duyệt 450 ĐẠT  

14  AT160706 Nguyễn Hải Dương 450 ĐẠT  

15  CT050212 Nguyễn Đình Dương 500 ĐẠT  

16  AT160806 Vũ Đạo 450 ĐẠT  

17  CT040312 Điêu Chính Đạt 450 ĐẠT  

18  CT050413 Hoàng Văn Giang 500 ĐẠT  

19  AT160122 Đào Huy Hà 450 ĐẠT  

20  AT170716 Đinh Thị Hà 450 ĐẠT  

21  H31 Nguyễn Ngọc Hải 500 ĐẠT  

22  AT160225 Nguyễn Trung Hiếu 450 ĐẠT  

23  AT160321 Nguyễn Trung Hiếu 450 ĐẠT  

24  AT170117 Chu Bá Hiếu 450 ĐẠT  

25  AT170617 Trần Trung Hiếu 450 ĐẠT  

26  CT040419 Phạm Ngọc Hiếu 450 ĐẠT  

27  CT050218 Hoàng Trung Hiếu 500 ĐẠT  
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TT Mã  SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

28  H31 Lê Minh Hiếu 500 ĐẠT  

29  AT170221 Nguyễn Thị Hoa 450 ĐẠT  

30  CT050419 Vũ Minh Hòa 500 ĐẠT  

31  AT141065 Lâm Đức Hoàng 450 ĐẠT  

32  AT150819 Nguyễn Như Học 450 ĐẠT  

33  AT170322 Đỗ Thị Hồng 450 ĐẠT  

34  CT050222 Nguyễn Hữu Hùng 500 ĐẠT  

35  AT170125 Lưu Quốc Huy 450 ĐẠT  

36  AT170425 Lê Mạnh Huy 450 ĐẠT  

37  CT050125 Nguyễn Hùng Huy 500 ĐẠT  

38  CT050225 Đinh Quang Huy 500 ĐẠT  

39  DT040225 Nguyễn Duy Huy 450 ĐẠT  

40  DT010116 Lê Thị Huyền 450 ĐẠT  

41  AT150621 Nguyễn Tiến Hưng 450 ĐẠT  

42  CT040424 Nguyễn Duy Hưng 450 ĐẠT  

43  AT160230 Phạm Công Hưởng 450 ĐẠT  

44  AT160812 Trần Công Khanh 450 ĐẠT  

45  AT130129 Nguyễn Văn Khánh 450 ĐẠT  

46  AT140325 Phạm Khắc Khánh 450 ĐẠT  

47  AT170629 Phạm Nhật Lệ 450 ĐẠT  

48  AT150134 Vũ Hoàng Long 450 ĐẠT  

49  AT170531 Nguyễn Hải Long 450 ĐẠT  

50  CT020128 Trần Đình Lộc 450 ĐẠT  

51  CT050132 Nguyễn Thị Lụa 500 ĐẠT  

52  AT160628 Phạm Đức Mạnh 450 ĐẠT  

53  AT150240 Phạm Đức Minh 450 ĐẠT  

54  AT150733 Nguyễn Quốc Hoàng Minh 450 ĐẠT  

55  CT050432 Hoàng Tuấn Minh 500 ĐẠT  

56  AT160820 Trần Ngọc Thảo My 450 ĐẠT  

57  CT050235 Hoàng Hải Nam 500 ĐẠT  

58  AT150642 Phạm Duy Niên 450 ĐẠT  

59  CT010330 Lê Thị Thanh Nga 450 ĐẠT  

60  CT050138 Nguyễn Huyền Ngọc 500 ĐẠT  

61  CT050335 Nguyễn Thị Bích Ngọc 500 ĐẠT  

62  CT050436 Dương Xuân Nhân 500 ĐẠT  

63  CT050336 Nguyễn Thị Nhung 500 ĐẠT  



3 

 

TT Mã  SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

64  AT141037 Nguyễn Anh Nhựt 450 ĐẠT  

65  AT18N0132 Nguyễn Minh Phong 450 ĐẠT  

66  AT170541 Phùng Văn Quang 450 ĐẠT  

67  AT160342 Trần Khắc Quốc 450 ĐẠT  

68  AT150840 Nguyễn Quang Quyền 450 ĐẠT  

69  AT170643 Nguyễn Đình Sinh 450 ĐẠT  

70  AT160548 Trần Mạnh Tân 450 ĐẠT  

71  AT150160 Trần Đức Toàn 450 ĐẠT  

72  AT120755 Nguyễn Thế Tú 450 ĐẠT  

73  AT130458 Đinh Quang Tuấn 450 ĐẠT  

74  AT140551 Lưu Thái Tuấn 450 ĐẠT  

75  CT040151 Phạm Văn Anh Tuấn 450 ĐẠT  

76  AT150362 Nguyễn Lâm Tùng 450 ĐẠT  

77  AT160842 Trần Kim Tùng 450 ĐẠT  

78  CT030455 Nguyễn Mạnh Tuyên 450 ĐẠT  

79  AT160830 Lê Văn Thanh 450 ĐẠT  

80  AT160831 Trần Thị Hưng Phương Thanh 450 ĐẠT  

81  AT170146 Nguyễn Đức Thắng 450 ĐẠT  

82  CT050143 Quách Cao Thắng 500 ĐẠT  

83  CT050246 Đỗ Văn Thắng 500 ĐẠT  

84  AT170548 Trương Văn Thiện 450 ĐẠT  

85  DT020145 Hoàng Trung Thông 450 ĐẠT  

86  CT06N0156 Huỳnh Minh Thuận 450 ĐẠT  

87  CT050457 Trịnh Văn Thực 500 ĐẠT  

88  AT150458 Trần Thị Huyền Trang 450 ĐẠT  

89  AT160837 Hồ Thị Phương Trang 450 ĐẠT  

90  CT050147 Nguyễn Minh Trí 500 ĐẠT  

91  CT050148 Phạm Hoàng Trung 500 ĐẠT  

92  AT150753 Nguyễn Văn Trường 450 ĐẠT  

93  AT160451 Nguyễn Văn Trường 450 ĐẠT  

94  CT040352 Nguyễn Văn Trường 450 ĐẠT  

95  CT030457 Phan Quang Vũ 450 ĐẠT  

96  CT040254 Trịnh Đình Vũ 450 ĐẠT  
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2. Danh sách sinh viên KHÔNG ĐẠT kết qua sát hạch 

TT Mã  SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

1  AT150503 Trần Thị Ngọc Anh 450 Không đạt Nghe=185, Đọc=120 

2  AT150602 Kim Việt Anh 450 Không đạt Nghe=220, Đọc=215 

3  CT050103 Ngô Hoàng Anh 500 Không đạt Nghe=245, Đọc=195 

4  DT040104 Nguyễn Đình Ngọc Anh 450 Không đạt Nghe=180, Đọc=125 

5  AT140105 Lê Bá Bình 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=190 

6  AT160408 Trần Minh Công 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=180 

7  CT050106 Nguyễn Thành Công 500 Không đạt Nghe=190, Đọc=120 

8  CT030108 Ngô Ngọc Biên Cương 450 Vắng thi Vắng thi 

9  AT160704 Vũ Đức Cường 450 Không đạt Nghe=175, Đọc=85 

10  CT040108 Mè Đức Cường 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=110 

11  DT040110 Trần Đức Cường 450 Không đạt Nghe=260, Đọc=95 

12  AT170606 Nguyễn Thị Thu Chang 450 Không đạt Nghe=170, Đọc=115 

13  CT050206 Nguyễn Văn Chúc 500 Không đạt Nghe=200, Đọc=210 

14  AT141011 Huỳnh Trọng Dĩ 450 Không đạt Nghe=185, Đọc=125 

15  CT050408 Trần Thị Diễm 500 Không đạt Nghe=195, Đọc=160 

16  CT050110 Nguyễn Duy Diện 500 Không đạt Nghe=200, Đọc=220 

17  AT170710 Vũ Đoàn Ngọc Diệp 450 Không đạt Nghe=250, Đọc=195 

18  AT150109 Phạm Xuân Diệu 450 Không đạt Nghe=185, Đọc=190 

19  DT030106 Đặng Thị Dung 450 Không đạt Nghe=175, Đọc=115 

20  DT020110 Nguyễn Minh Dũng 450 Không đạt Nghe=200, Đọc=125 

21  DT040113 Trần Văn Dũng 450 Không đạt Nghe=180, Đọc=95 

22  AT18N0110 Nguyễn Lê Khắc Duy 450 Không đạt Nghe=275, Đọc=145 

23  CT010208 Vũ Hoàng Duy 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=15 

24  AT141013 Lê Trùng Dương 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=145 

25  AT150611 Nguyễn Tuấn Dương 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=190 

26  H31 Nguyễn Đặng Dương 500 Không đạt Nghe=270, Đọc=200 

27  CT06N0108 Lê Văn Đại 450 Không đạt Nghe=250, Đọc=140 

28  AT141009 Nguyễn Ngọc Đang 450 Vắng thi Vắng thi 

29  AT170110 Nguyễn Trọng Đạt 450 Không đạt Nghe=220, Đọc=100 

30  AT170309 Phùng Tiến Đạt 450 Không đạt Nghe=230, Đọc=145 

31  CT030213 Nguyễn Tiến Đạt 450 Vắng thi Vắng thi 

32  CT050109 Nguyễn Tuấn Đạt 500 Không đạt Nghe=250, Đọc=110 

33  AT170409 Phạm Văn Đông 450 Không đạt Nghe=220, Đọc=140 

34  CT030214 Đoàn Đình Đồng 450 Không đạt Nghe=180, Đọc=120 
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TT Mã  SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

35  AT160218 Nguyễn Minh Đức 450 Vắng thi Vắng thi 

36  CT040416 Nguyễn Văn Đức 450 Không đạt Nghe=250, Đọc=180 

37  CT050111 Phạm Minh Đức 500 Không đạt Nghe=195, Đọc=125 

38  DT020117 Lê Xuân Đức 450 Không đạt Nghe=200, Đọc=110 

39  DT030113 Nguyễn Trung Đức 450 Không đạt Nghe=200, Đọc=60 

40  CT040117 Lê Danh Giang 450 Không đạt Nghe=250, Đọc=190 

41  CT050214 Lê Thị Hà Giang 500 Không đạt Nghe=200, Đọc=110 

42  DT040118 Vũ Thị Thu Hà 450 Vắng thi Vắng thi 

43  AT130320 Vũ Hoàng Hải 450 Vắng thi Vắng thi 

44  CT040217 Nguyễn Văn Hải 450 Không đạt Nghe=250, Đọc=160 

45  AT160517 Trần Thị Hằng 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=160 

46  AT170517 Đoàn Ngọc Hiệp 450 Không đạt Nghe=160, Đọc=130 

47  CT020415 Hoàng Văn Hiệp 450 Vắng thi Vắng thi 

48  CT050415 Trần Văn Hiệp 500 Không đạt Nghe=190, Đọc=240 

49  AT140418 Nguyễn Minh Hiếu 450 Không đạt Nghe=260, Đọc=130 

50  CT040119 Phạm Trung Hiếu 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=90 

51  CT050219 Ngô Đức Hiếu 500 Không đạt Nghe=260, Đọc=210 

52  CT050320 Nguyễn Sỹ Hiếu 500 Vắng thi Vắng thi 

53  AT170419 Trịnh Thị Hòa 450 Vắng thi Vắng thi 

54  AT170321 Nguyễn Việt Hoàng 450 Không đạt Nghe=280, Đọc=110 

55  AT140919 Phan Duy Đông Hồ 450 Không đạt Nghe=140, Đọc=190 

56  DT040223 Vũ Tuấn Hùng 450 Không đạt Nghe=180, Đọc=125 

57  AT170424 Nguyễn Đình Huy 450 Không đạt Nghe=250, Đọc=115 

58  DT010220 Đỗ Đình Huy 450 Vắng thi Vắng thi 

59  AT170226 Trần Quang Hưng 450 Không đạt Nghe=130, Đọc=100 

60  CT040227 Nguyễn Tuấn Kiệt 450 Vắng thi Vắng thi 

61  CT050129 Nguyễn Xuân Kiệt 500 Không đạt Nghe=210, Đọc=210 

62  CT050425 Hồ Sỹ Khanh 500 Không đạt Nghe=290, Đọc=170 

63  AT150529 Vũ Văn Khiêm 450 Không đạt Nghe=190, Đọc=150 

64  CT050230 Lưu Văn Khoa 500 Không đạt Nghe=160, Đọc=140 

65  DT040230 Hoàng Thị Lan 450 Không đạt Nghe=270, Đọc=145 

66  AT131220 Lê Thanh Lâm 450 Vắng thi Vắng thi 

67  AT170329 Nguyễn Thị Mai Linh 450 Không đạt Nghe=160, Đọc=120 

68  CT010126 Nguyễn Bá Lưu 450 Không đạt Nghe=125, Đọc=70 

69  AT160238 Trần Đức Minh 450 Vắng thi Vắng thi 
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TT Mã  SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

70  AT17N0115 Võ Thị Diễm My 450 Không đạt Nghe=255, Đọc=170 

71  AT130532 Đoàn Văn Nam 450 Không đạt Nghe=150, Đọc=80 

72  AT150540 Trần Văn Nam 450 Vắng thi Vắng thi 

73  H31 Đỗ Hoài Nam 500 Không đạt Nghe=190, Đọc=150 

74  AT140230 Bùi Quang Ninh 450 Vắng thi Vắng thi 

75  CT050334 Trần Xuân Nghĩa 500 Không đạt Nghe=180, Đọc=220 

76  AT170135 Đỗ Minh Nguyên 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=170 

77  AT170735 Phạm Đức Nhân 450 Không đạt Nghe=175, Đọc=140 

78  AT170337 Nguyễn Trần Long Nhật 450 Không đạt Nghe=110, Đọc=130 

79  DT040139 Đinh Thị Oanh 450 Vắng thi Vắng thi 

80  AT160822 Hồ Tuấn Phát 450 Vắng thi Vắng thi 

81  AT170736 Lê Xuân Vũ Phong 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=125 

82  AT170437 Vũ Mạnh Phúc 450 Không đạt Nghe=175, Đọc=150 

83  CT050140 Ninh Thị Thu Phương 500 Không đạt Nghe=135, Đọc=125 

84  CT030439 Trần Thị Phượng 450 Không đạt Nghe=280, Đọc=160 

85  CT050242 Thiều Duy Quang 500 Không đạt Nghe=245, Đọc=175 

86  DT020137 Nguyễn Minh Quang 450 Không đạt Nghe=185, Đọc=160 

87  AT140735 Nguyễn Văn Quân 450 Vắng thi Vắng thi 

88  AT170441 Đỗ Thị Quyên 450 Không đạt Nghe=230, Đọc=215 

89  AT170642 Hồ Bá Quỳnh 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=170 

90  AT160641 Nguyễn Ngọc Sơn 450 Không đạt Nghe=280, Đọc=130 

91  CT040239 Nguyễn Tuấn Sơn 450 Không đạt Nghe=170, Đọc=140 

92  DT040245 Trần Bá Sơn 450 Không đạt Nghe=180, Đọc=215 

93  AT160828 Mai Anh Tài 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=180 

94  CT030147 Nguyễn Khắc Tài 450 Vắng thi Vắng thi 

95  AT160551 Trần Văn Tiến 450 Không đạt Nghe=230, Đọc=145 

96  AT170449 Trần Mạnh Tiến 450 Không đạt Nghe=170, Đọc=140 

97  AT170550 Đoàn Văn Tiến 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=150 

98  AT141055 Nguyễn Huỳnh Hữu Tín 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=115 

99  AT170450 Phạm Văn Tính 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=150 

100  CT040450 Phạm Hải Toàn 450 Không đạt Nghe=160, Đọc=115 

101  AT170153 Hoàng Anh Tú 450 Không đạt Nghe=210, Đọc=140 

102  AT170353 Đỗ Hữu Tú 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=180 

103  AT170554 Trần Ngọc Tú 450 Không đạt Nghe=210, Đọc=215 

104  AT160654 Phạm Anh Tuấn 450 Không đạt Nghe=135, Đọc=80 
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TT Mã  SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

105  AT170354 Phạm Ngọc Tuấn 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=45 

106  AT17N0123 Nguyễn Thanh Tuấn 450 Vắng thi Vắng thi 

107  AT160456 Lưu Văn Tùng 450 Không đạt Nghe=170, Đọc=110 

108  CT020442 Mai Duy Tùng 450 Vắng thi Vắng thi 

109  CT040253 Bùi Duy Tuyến 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=195 

110  AT150647 Hoàng Đức Thái 450 Vắng thi Vắng thi 

111  AT140949 Trần Văn Thành 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=150 

112  AT160644 Đặng Thu Thảo 450 Vắng thi Vắng thi 

113  CT050144 Triệu Thị Thu Thảo 500 Không đạt Nghe=165, Đọc=140 

114  AT170646 Trần Đức Thắng 450 Không đạt Nghe=310, Đọc=70 

115  AT17N0119 Dương Chí Thắng 450 Không đạt Nghe=170, Đọc=125 

116  CT050245 Hà Chiến Thắng 500 Không đạt Nghe=185, Đọc=140 

117  DT030240 Trần Trọng Thắng 450 Không đạt Nghe=215, Đọc=160 

118  DT040148 Lê Quý Thắng 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=80 

119  AT131140 Nguyễn Anh Thi 450 Vắng thi Vắng thi 

120  AT160648 Phạm Đức Thịnh 450 Không đạt Nghe=175, Đọc=80 

121  CT010350 Trần Đình Thu 450 Không đạt Nghe=170, Đọc=95 

122  AT150256 Nguyễn Đăng Thuần 450 Không đạt Nghe=220, Đọc=160 

123  CT040249 Phùng Hoài Thương 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=95 

124  AT150557 Trần Thị Trang 450 Vắng thi Vắng thi 

125  AT170451 Ninh Thị Thùy Trang 450 Không đạt Nghe=185, Đọc=210 

126  CT050249 Nguyễn Thị Kiều Trang 500 Không đạt Nghe=150, Đọc=180 

127  CT050451 Bùi Thị Trang 500 Không đạt Nghe=175, Đọc=160 

128  AT160554 Ngô Quang Triều 450 Không đạt Nghe=280, Đọc=130 

129  AT150852 Nguyễn Đình Trọng 450 Không đạt Nghe=190, Đọc=100 

130  AT150460 Lương Quang Trung 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=225 

131  AT17N0122 Tạ Quang Trung 450 Không đạt Nghe=190, Đọc=140 

132  CT050452 Nguyễn Quang Trường 500 Vắng thi Vắng thi 

133  CT050153 Hà Phạm Tố Uyên 500 Không đạt Nghe=175, Đọc=150 

134  CT050456 Nguyễn Đăng Vũ 500 Không đạt Nghe=180, Đọc=125 

135  CT050156 Phạm Thanh Xuân 500 Không đạt Nghe=195, Đọc=160 

136  AT140964 Trần Thị Hải Yến 450 Vắng thi Vắng thi 

 


